	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH HẬU GIANG 
	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học: 2018-2019

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn thi: TOÁN (ĐỀ CHUNG)
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Câu 1. Cho  với a, b là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức  

 
Câu 2. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

 



Câu 3. Gọi  là các nghiệm của phương trình  với a là số thực tùy ý. Tính giá trị của biểu thức  theo a

 

Câu 4.Có bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt
A. Vô số		B. 5			C. 6			D. 7



Câu 5. Giả sử  là nghiệm của hệ phương trình  Tính giá trị của biểu thức  

 


Câu 6. Cho hàm số  có đồ thị là Parabol (P) và hàm số  có đồ thị là đường thẳng (d) , với a, b là các số thực dương khác 0. Giả sử đường thẳng (d) cắt parabol (P) tai hai điểm phân biệt. Chọn khẳng định đúng

 



Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A và  ,  . Kẻ  Tính AK theo a

 
Câu 8. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó
B. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm, một cạnh là tiếp tuyến và cạnh kia chưa dây cung.
C. Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn
D. Hình thang cân không nội tiếp đường tròn
Câu 9. Cho đường tròn tâm O, bán kính r=1, và (O) nội tiếp tam giác ABC. Giả sử diện tích của tam giác bằng 3. Tính chu vi c của tam giác ABC

Câu 10. Một sân vườn có dạng hình thoi, cạnh a=4m và góc nhọn hình thoi có số đo bằng  Người ta muốn lát nền cho cái sân vườn này. Giá mỗi m2 tốn chi phí 500 ngàn đồng. Tính số tiền để lát nền sân vườn này (làm tròn đến hàng nghìn)
Câu 11. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 14m và diện tích bằng 12m2. Tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật này
A. 25 m		B. 7m			C. 5m			D. 10m


Câu 12. Trong tháng 5 năm 2018, gia đình anh Tâm (gồm 5 người ) đã sử dụng hết  nước máy. Biết rằng định mức tiêu thụ mỗi người là  trong một tháng và đơn giá tính theo bảng sau:
	
Lượng nước sử dụng  
	
Giá cước  

	
Đến  /người/tháng
	5300

	

Trên  /người/tháng đến  /người/tháng
	10200

	
Trên  /người/tháng
	11400



Biết rằng số tiền phải trả trong hóa đơn bao gồm tiền nước, 5% thuế giá trị gia tăng và 10% phí bảo vệ môi trường. Tính số tiền m mà anh Tâm phải trả theo hóa đơn (làm tròn đến hàng chục).
A. m = 248110 đông				B.m=329970đồng
C. m=230800 đồng				D. 265420 đồng
PHẦN II.  TỰ LUẬN
Câu 1.

Cho biểu thức  
1) 
Tính giá trị của biểu thức A khi  
2) Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa
3) 
Tìm x để  
Câu 2. Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

 
Câu 3. 
1) 
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số  có đồ thị là Parabol (P) và hàm số y= x – 2 có đồ thị là đường thẳng d. Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ
2) 




Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng  . Tìm k và b biết đường thẳng  có hệ số góc bằng  và đi qua điểm  
Câu 4.
Cho tam giác ABC có AB < AC và 3 góc đều nhọn. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E và D.
1) Giả sử BC = 6a. Tính diện tích hình tròn (O) theo a
2) 
Gọi H là giao điểm của BD và CE, gọi K là giao điểm của AH và BC. Chứng minh rằng  
3) 
Từ điểm A kẻ các tiếp tuyến AM, AN đến đường tròn (O) với M, N là các tiếp điểm. Chứng minh rằng  
4) Giả sử F là điểm di động trên đường tròn (O). xác định vị trí của điểm F để tam giác FBC có diện tích lớn nhất 
Câu 5.


Cho các số không âm a, b, c thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  


ĐÁP ÁN ĐỀ VÀO 10 HẬU GIANG 2018-2019
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
1.A		2.D		3.A		4.B
5.D		6.D		7.C		8.D
9.B		10.A		11.C		12.D
PHẦN 2. TỰ LUẬN
Câu 1

 
Cau 2

 

 


Câu IV,
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Câu 5.

 
image3.wmf
A.T9B.T7C.T9D.T7

===-=-


image48.wmf
(

)

2

2

222

222

bc1

a1

Tacãabca.1(bc).1

22

a1b2bcc12bc4

bc2(v×abc2)

22

aa

;

2bcabc

bbcc

cmtt:;

2acabc2ababc

abc

S1.DÊu""x¶yra(a;b;c)(0;1;1)vµc¸cho¸nvÞ

abc

++

+

++=++£+

++++++

===+++=

Þ£

+++

££

++++++

++

Þ£==Û=

++


oleObject48.bin

oleObject3.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2018201920182019

2018201920182019

A.437.437437B.437.437437

C.743.437743D.437.437437

-+=---+=-+

-+=--+=+


oleObject4.bin

image5.wmf
12

x,x


oleObject5.bin

image6.wmf
2

x2ax32,

+-


oleObject6.bin

image7.wmf
22

12

Txx

=+


oleObject7.bin

image8.wmf
2222

A.T4a62B.T4a62C.T4a32D.T4a62

=+=-=+=-+


oleObject8.bin

image9.wmf
2

x23xm3

-+-


oleObject9.bin

image10.wmf
xa

yb

=

ì

í

=

î


oleObject10.bin

image11.wmf
23x33y3

.

2xy33

ì

-=-

ï

í

+=

ï

î


oleObject11.bin

image12.wmf
22

Pab

=+


oleObject12.bin

image13.wmf
A.P9B.P7C.P3D.P6

====


oleObject13.bin

image14.wmf
2

yax

=


oleObject14.bin

image15.wmf
ybxc

=-+


oleObject15.bin

image16.wmf
2222

A.b4ac0B.b4ac0C.b4ac0D.b4ac0

-<->+<+>


oleObject16.bin

image17.wmf
AB25a

=


oleObject17.bin

image18.wmf
AC53a

=


oleObject18.bin

image19.wmf
AKBC,KBC.

^Î


oleObject19.bin

image20.wmf
1957951057557

A.AKaB.AKaC.AKaD.AKa

1021919

====


oleObject20.bin

image21.wmf
0

60.


oleObject21.bin

image22.wmf
3

32m


oleObject22.bin

image23.wmf
3

4m


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

3

m


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

3

®ång/m


oleObject25.bin

image26.wmf
3

4m


oleObject26.bin

image27.wmf
3

4m


oleObject27.bin

image1.wmf
1343a3b,

-=+


image28.wmf
3

6m


oleObject28.bin

image29.wmf
3

6m


oleObject29.bin

image30.wmf
1x

A

xx1

=+

+


oleObject30.bin

image31.wmf
4

x

9

=


oleObject31.bin

image32.wmf
3

A

2

=


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
(

)

(

)

42

2

2

x1

y

1)3x2x402)2x342x32103)

4

5x19

y

ì

-=

ï

ï

--=----=

í

ï

+=

ï

î


oleObject33.bin

image34.wmf
2

1

yx

2

=-


oleObject34.bin

image35.wmf
ykxb

=+


oleObject35.bin

image36.wmf
D


oleObject36.bin

oleObject37.bin

image37.wmf
2


image2.wmf
33

Tab

=+


oleObject38.bin

image38.wmf
M(2;3)

-


oleObject39.bin

image39.wmf
AHBC

^


oleObject40.bin

image40.wmf
·

·

ANMAKN

=


oleObject41.bin

image41.wmf
222

abc2.

++=


oleObject42.bin

image42.wmf
abc

S

2bc2ac2ab

=++

+++


oleObject2.bin

oleObject43.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1xx1x

1)A

xx1

x.x1

44

1

419

99

khixth×A

910

44

.1

99

194

VËyAkhix

109

2)AcãnghÜakhix0

3x1x3

3)A

22

x.x1

3x3x2x2x2

xx20x1x20

V×x20x10x1

++

=+=

+

+

++

===

æö

+

ç÷

ç÷

èø

==

>

++

=Û=

+

Û+=++

Û+-=Û-+=

+>Þ-=Û=


oleObject44.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

1

2

42

2

2

2

1

1)3x2x40

24.3.(4)520

252113

x

63

Ph­¬ngtr×nhcãhainghiÖm:

252113

x

63

2)2x342x3210

§Ætt2x3(t0)

ph­¬ngtr×nhthµnh:t4t210

'221250

t2257(chä

Ph­¬ngtr×nhcãhainghiÖm

--=

D=---=>

é

++

==

ê

ê

Þ

ê

--

==

ê

ë

----=

=->

--=

D=-+=>

=+=

Þ

(

)

2

1

2

2

n)

t2253(lo¹i)

37

x

2x37

2

khit72x37

2x3737

x

2

37

VËyS

2

ab1ab1

2

3)§Ætxa;b.hÖph­¬ngtr×nhthµnh

y5a2b195(b1)2b19

ab1a21a3

7b14b2b2

é

ê

ê

=-=-

ë

é

+

=

ê

é

-=

ê

=Þ-=ÛÛ

ê

ê

-=--

ê

ë

=

ê

ë

ìü

±

ïï

=

íý

ïï

îþ

-==+

ìì

==Û

íí

+=++=

îî

=+=+=

ììì

ÛÛÛ

ííí

===

îîî

Þ

x3

x3

2

2

y1

y

VËy(x;y)(3;1)

=

ì

=

ì

ï

Û

íí

=

=

î

ï

î

=


oleObject45.bin

image45.wmf
Cau3.

a)häcsinhtùvÏ

b)V×hµmsèykxbcãhÖsègãclµ2k2

Tacã®åthÞhµms«y2xbqua®iÓmM(2;3)

32.2bb5

VËyk2;b5

=+Þ=

=+-

Þ=-+Þ=

==


oleObject46.bin

image46.emf
K

M

N

H

D

E

O

A

B

C

F


image47.wmf
·

·

·

22

0

000

BC

1)BC6aOC3aR

2

Khi®ãdiÖntÝchh×nhtrßnlµ:SR9a

2)Tacã:BEC90(gãcnéitiÕpch¾nnöa®­êngtrßn)

CEBA

CmttBDACmµHBDgiaoACnªnHlµtrùct©mABC

AHBCt¹iK

3)Tacã:ONAOKA9090180ONAKlµtøgi¸cnéitiÕp

AO

=Þ===

=p=p

=Þ^

Þ^=D

Þ^

+=+=Þ

Þ

·

·

»

·

·

·

·

·

·

·

·

·

µ

·

·

·

·

0000

0

NAKN(cïngch¾nNA)

tacã:OAlµph©ngi¸cMON(do2tiÕptuyÕnc¾tnhau

)

11

AONAOMMONAKNMON(1)

22

L¹icã:AMAN(t/c2tiÕptuyÕnc¾tnhau)ANMAMN

XÐtAMNc©nt¹iA2.ANM180AONAOMA9090180

MANOnéitiÕpMON180MAN

=

Þ==Þ=

=Þ=

DÞ=-Þ+=+=

ÞÞ=-

Þ

·

·

·

·

·

·

·

0

22

2

FBC

2

FBC

1

2.ANMMONANMMON(2)

2

Tõ(1)vµ(2)AKNANM

4)TacãBFC90BFCvu«ngt¹iF

11FBFC1

SFB.FC.BC(¸pdôngBÊt®¼ngthøcCoSy)

2224

BC

VËyS.DÊu""x¶yraFBFCFlµ®iÓmchÝnhgi÷acungB

C

4

=Þ=

Þ=

=ÞD

+

Þ=£=

==Û=Þ


oleObject47.bin

